
3. Danh sách SV không thay đổi điểm học phần  

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
1 17021345 Lê Khánh Toàn 28/12/1999 K62CACLC1 An toàn và an ninh mạng INT3307 20 
2 17021227 Nguyễn Minh Dương 19/04/1999 K62CACLC2 Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính INT3011 20 
3 17020992 Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 K62CCLC Đồ họa máy tính INT3403 8 
4 17020582 Nguyễn Thị Quý Anh 20/01/1999 K62CG An toàn và an ninh mạng INT3307 1 
5 17020938 Phạm Xuân Nguyên 18/05/1999 K62CG Xác suất thống kê MAT1101 5 
6 17020743 Nguyễn Mạnh Hiếu 05/09/1999 K62CL Xác suất và thống kê MAT1101 11 
7 17020154 Đoàn Mạnh Cường 11/02/1998 K62ĐB Hệ thống nhúng thời gian thực ELT3071 1 
8 17020160 Vũ Phương Nam 21/01/1998 K62ĐB Điện tử số ELT2041 2 
9 17020266 Mai Tiến Đạt 09/10/1999 K62M3 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1 
10 17020279 Trần Hữu Hà 22/08/1999 K62M4 Tiếng Anh cơ sở 3 FLF2103 4 
11 17020321 Lại Đình Huy 04/04/1999 K62M4 Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử EMA2028 1 
12 17020405 Nguyễn Minh Quốc 20/05/1999 K62M4 Tiếng Anh cơ sở 3 FLF2103 4 
13 17020426 Nguyễn Văn Thắng 13/03/1999 K62M4 Tiếng Anh cơ sở 3 FLF2103 4 
14 18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 K63AE Nhiệt động lực học EMA 2038 2 
15 18020294 Vũ Thành Đạt 09/06/2000 K63CACLC1 Lý thuyết thông tin INT2044 20 
16 18020370 Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/2000 K63CACLC1 Lý thuyết thông tin INT2044 20 
17 18020370 Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/2000 K63CACLC1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên INT3406 21 
18 18020429 Nguyễn Trường Giang 05/05/2000 K63CACLC1 Lý thuyết thông tin INT2044 20 
19 18020439 Nguyễn Phúc Hải 29/03/2000 K63CACLC1 Trí tuệ nhân tạo INT3401 20 
20 18020432 Hoàng Văn Giáp 01/01/2000 K63CB Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
21 18020576 Đinh Lê Hoàng 14/10/2000 K63CB Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
22 18020822 Nguyễn Ngọc Long 18/09/2000 K63CB Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
23 18020931 Nguyễn Đăng Nam 25/07/2000 K63CB Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
24 18020380 Lê Tuấn Dũng 16/08/2000 K63CC Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm INT3117 2 
25 18020740 Trịnh Thị Kim 05/05/2000 K63CC Tiếng Anh cơ sở 3 FLF2103 4 
26 18020046 Lê Quang Quân 06/09/2000 K63CCLC Đồ họa máy tính INT3403 8 
27 18020265 Nguyễn Đức Quốc Đại 27/07/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
28 18020832 Phạm Đức Long 10/02/2000 K63CD Thu thập và phân tích yêu cầu INT3109 1 
29 18020832 Phạm Đức Long 10/02/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
30 18020877 Nguyễn Văn Mạnh 05/02/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
31 18020923 Đỗ Văn Nam 03/05/2000 K63CD Nguyên lý marketing BSA2002 2 
32 18021199 Vũ Thanh Thảo 28/07/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
33 18021311 Nguyễn Tiến Trình 14/01/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
34 18021360 HoàNg Minh TuấN 23/02/2000 K63CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
35 18020257 Lê Mạnh Cường 30/11/2000 K63CE Trí tuệ nhân tạo INT3401 7 
36 18020522 Bùi Quang Hiệu 29/07/2000 K63ĐACLC1 Truyền thông số và mã hóa ELT3057 23 
37 18020602 Lê Văn Hùng 09/09/2000 K63ĐACLC1 Phương pháp tính MAT 1099 23 
38 18021285 Trần Minh Toàn 01/06/2000 K63ĐACLC1 Xử lí tín hiệu số ELT3144 23 
39 18021369 Nguyễn Phúc Tuấn 04/03/2000 K63ĐACLC1 Điện tử số ELT2041 23 
40 18020561 Nguyễn Ngọc Hoàng 23/07/2000 K63ĐACLC2 Điện tử số ELT2041 24 
41 18021244 Vũ Kim Thư 20/05/2000 K63ĐACLC2 Điện tử số ELT2041 24 
42 18021447 Viên Đức Vương 26/03/2000 K63ĐACLC2 Điện tử số ELT2041 24 
43 18021396 Hoàng Công Tùng 25/10/2000 K63E Kỹ thuật hóa học và ứng dụng EPN 2002 2 
44 18020803 Nguyễn Bá Long 26/02/2000 K63H1 Cơ học chất lỏng EMA2008 1 
45 18020660 Nguyễn Đình Huy 06/05/2000 K63H2 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 2 
46 18021284 Nguyễn Đức Toàn 22/03/2000 K63H2 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1 
47 18020485 Vũ Sỹ Hiếu 09/01/2000 K63K1 Xử lý tín hiệu số ELT3144 2 
48 18020915 Nguyễn Quang Minh 09/09/2000 K63K1 Điện tử số ELT2041 1 
49 18020468 Phạm Văn Hệ 07/02/2000 K63K2 Lập trình hướng đối tượng INT2204 5 
50 18020839 Phạm Thế Long 06/07/2000 K63K2 Lập trình hệ thống INT3217 2 
51 18020892 Phạm Quang Minh 16/04/2000 K63K2 Điện tử số ELT2041 2 
52 18020892 Phạm Quang Minh 16/04/2000 K63K2 Kỹ thuật điều khiển ELT 3051 2 
53 18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng 27/12/2000 K63K2 Xác suất thống kê MAT1101 9 
54 18021176 Dương Quốc Thành 02/10/2000 K63K2 Lập trình hệ thống INT3217 2 
55 18021189 Phạm Minh Thành 14/06/1999 K63K2 Điện tử số ELT2041 2 
56 18021236 Lê Chí Thọ 01/07/2000 K63K2 Lập trình hệ thống INT3217 2 
57 18021248 Nguyễn Văn Thuần 21/05/2000 K63K2 Lập trình hệ thống INT3217 2 
58 18021323 Hoàng Lê Trọng Trung 03/04/2000 K63K2 Điện tử số ELT2041 2 
59 18021355 Nguyễn Trung Từ 05/08/1999 K63M1 Nguyên lý marketing BSA2002 1 
60 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 K63R Phương pháp tính MAT1099 1 
61 18020173 Nguyễn Văn Việt Anh 09/07/2000 K63V Sinh học đại cương EPN2053 1 
62 18021169 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 K63V Kỹ thuật hóa học và ứng dụng EPN 2002 1 
63 19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 K64AE Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 4 
64 19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 K64AG Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 8 
65 19021601 Nguyễn Duy Hùng 03/09/2001 K64AT Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 3 
66 19020060 Nguyễn Vũ Bình Dương 30/11/2001 K64CACLC1 Lập trình hướng đối tượng INT2204 23 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
67 19021270 Đỗ Minh Hiếu 10/01/2001 K64CACLC3 Lý thuyết thông tin INT2044 22 
68 19020397 Tạ Viết Phương 03/01/2001 K64CC Lập trình hướng đối tượng INT2204 5 
69 19020407 Hoàng Minh Quang 13/04/2001 K64CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 2 
70 19020442 Lê Tuấn Thành 30/04/2001 K64CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 2 
71 19020442 Lê Tuấn Thành 30/04/2001 K64CC Lập trình hướng đối tượng INT2204 5 
72 19020457 Lê Đức Tĩnh 31/10/2001 K64CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 2 
73 19020472 Bùi Quang Trường 08/08/2001 K64CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 2 
74 19020482 Trương Hoàng Tùng 15/01/2001 K64CC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 2 
75 19020482 Trương Hoàng Tùng 15/01/2001 K64CC Tín hiệu và hệ thống ELT2035 3 
76 19020482 Trương Hoàng Tùng 15/01/2001 K64CC Lập trình hướng đối tượng INT2204 5 
77 19020019 Nguyễn Minh Quân 30/08/2001 K64CCLC Nguyên lý marketing BSA2002 1 
78 19020054 Bùi Chí Trung 05/02/2001 K64CCLC Nguyên lý marketing BSA2002 1 
79 19021515 Phạm Xuân Thành 22/05/2001 K64ĐACLC1 Kỹ thuật điện ELT2030 20 
80 19021485 Bùi Đức Mạnh 12/08/2001 K64ĐACLC2 Linh kiện điện tử ELT 2032 21 
81 19020673 Vũ Thành Công 25/08/2001 K64E Xác suất thống kê ứng dụng EMA2050 2 
82 19020801 Trần Đăng Dũng 23/07/2001 K64H Kỹ thuật hiển thị máy tính EMA3090 1 
83 19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 K64H Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 1 
84 19020813 Lê Minh Hiếu 21/04/2001 K64H Nguyên lý marketing BSA2002 1 
85 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 K64H Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 1 
86 19020828 Lê Văn Hưng 08/12/1996 K64H Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 1 
87 19020315 Lê Sỹ Hưng 11/10/2001 K64J Tín hiệu và hệ thống ELT2035 6 
88 19020315 Lê Sỹ Hưng 11/10/2001 K64J Nguyên lý marketing BSA2002 2 
89 19020607 Đinh Ngọc Sơn 20/02/2001 K64K1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2210 7 
90 19020620 Nguyễn Công Tân 04/02/2001 K64K1 Điện tử tương tự ELT2040 2 
91 19021053 Nghiêm Ngọc Hùng 01/03/2001 K64MCLC1 Nguyên lý marketing BSA2002 22 
92 19021059 Nguyễn Quốc Huy 19/05/2001 K64MCLC1 Nguyên lý marketing BSA2002 22 
93 19021096 Nguyễn Vũ Quang 04/10/2001 K64MCLC1 Cơ sở kỹ thuật điện EMA2026 20 
94 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn 16/08/2001 K64MCLC1 Cơ học kỹ thuật 1 EMA2036 20 
95 19021132 Vũ Đình Tùng 07/10/2001 K64MCLC1 Cơ sở kỹ thuật điện EMA2026 20 
96 19021028 Hoàng Thế Dương 26/07/2001 K64MCLC2 Nguyên lý marketing BSA2002 21 
97 19021047 Phí Văn Hòa 09/01/2001 K64MCLC2 Nguyên lý marketing BSA2002 21 
98 19021097 Lương Hồng Quang 25/11/2001 K64MCLC2 Cơ sở kỹ thuật điện EMA2026 21 
99 19021117 Hoàng Văn Thịnh 17/02/2001 K64MCLC2 Nhập môn cơ điện tử EMA 2027 21 

100 19020417 Đoàn Hoàng Sơn 02/06/2001 K64N Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 9 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
101 19021325 Nguyễn Hải Lưu 31/05/2001 K64TCLC Tín hiệu và hệ thống ELT2035 22 
102 19020714 Hoàng Thế Lịch 08/03/2001 K64V Vật lý phân tử EPN2050 1 
103 19020763 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/03/2001 K64V Vật lý phân tử EPN2050 1 
104 19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 K64XD Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 1 
105 20021276 Vũ Đức Việt 25/11/2002 K65AE Giải tích 1 MAT1041 11 
106 20020358 Nguyễn Đình Huy Anh 17/07/2002 K65CB Giải tích 1 MAT1041 12 
107 20020476 Nguyễn Quang Thịnh 02/01/2002 K65CC Giải tích 1 MAT1041 12 
108 20020048 Đặng Trần Hoàng 27/11/2002 K65CCLC Vật lý đại cương 1 EPN1095 4 
109 20020880 Nguyễn Văn Duy 15/02/2002 K65H Vật lý đại cương 1 EPN1095 1 
110 20020945 Nguyễn Anh Tuấn 15/12/2002 K65H Vật lý đại cương 1 EPN1095 1 
111 20020172 Trần Hiếu Minh 09/07/2002 K65K1 Vật lý đại cương 1 EPN1095 12 
112 20020632 Nguyễn Quốc Bảo 16/07/2002 K65K2 Vật lý đại cương 1 EPN1095 12 
113 20020647 Bùi Huy Đông 02/10/2002 K65K2 Giới thiệu về Công nghệ thông tin INT1007 13 
114 20020129 Đàm Nguyệt Ánh 14/08/2002 K65NCLC Giải tích 1 MAT1041 27 
115 20020696 Lê Phấn Nam 14/11/2002 K65R Vật lý đại cương 1 EPN1095 14 
116 20021320 Bùi Thuỳ Dương 07/12/2002 K65TCLC Giải tích 1 MAT1041 23 
117 20021002 Lê Quang Huy 11/09/2002 K65XD1 Đại số MAT1093 10 

Danh sách gồm 117 lượt sinh viên./. 
 


